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DAILY FORM (REPORT)

Báo cáo hàng ngày

Báo cáo tóm tắt cung cấp những thông tin ngắn gọn về đơn bảo hiểm. Các bản sao của báo cáo này được gửi cho trụ sở chính và chi nhánh của công ty bảo hiểm, cũng như gửi cho đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.

Daily Index

Thông báo hàng ngày

Thông báo của Lloyd's về tàu được xuất bản hàng ngày, đăng những thông tin về hoạt động của các tàu. Đôi khi còn được gọi là danh sách xanh vì có bìa mầu xanh. ấn phẩm này chỉ mua được bằng cách đặt mua và những người đặt mua chỉ nhận được một bản mỗi tuần.

Damage by other cargo

Thiệt hại do hàng hoá khác

Là thiệt hại dơ bẩn hay thiệt hại tiếp xúc do hàng hoá khác gây ra cho hàng hoá được bảo hiểm. Khi không có tác động của hiểm hoạ được bảo hiểm thì thiệt hại này không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm.

Damage Claim

Khiếu nại đòi bồi thường.

Khiếu nại đòi bồi thường  tổn thất bộ phận. Các khiếu nại này được tính trên cơ sở tỷ lệ giảm giá trị của hàng hoá hoặc chi phí sửa chữa thân tàu hợp lý.

Damaged Value

Giá trị thiệt hại.

Giá trị thực tế khi tới địa điểm đến. Đối với thân tàu, là giá trị không tính chi phí sửa chữa. Đối với hàng hoá, là giá trị thực tế hay giá trị toàn bộ. Tổng giá trị thiệt hại (Giá trị toàn bộ thiệt hại) là giá trị của hàng hoá bị thiệt hại sau khi đã trả tất cả thuế và chi phí dỡ hàng lên bờ. Giá trị thiệt hại thực là trị giá hàng hoá bị thiệt hại trước khi tính thuế và chi phí dỡ hàng lên bờ. Số tiền bồi thường được tính bằng cách so sánh tổng giá trị bị thiệt hại và giá trị của hàng hoá còn nguyên .

DAMAGES

Tiền bồi thường

Số tiền công ty bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường những tổn thất đã phát sinh cho Người được bảo hiểm.

DAMAGE TO PROPERTY OF OTHERS  Xem HOMOWMERS INSURANCE POLICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE).

D & O  Xem DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE.
Dangerous Drugs Clause 

Điều khoản về dược phẩm nguy hiểm

Điều khoản này có trong mẫu đơn bảo hiểm hàng hoá của  Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn (ILU), được sử dụng trước khi ban hành mẫu đơn bảo hiểm MAR. Điều khoản này loại trừ các tổn thất của các loại thuốc nguy hiểm được chuyên chở mà không  được phép của chính phủ nước nhập khẩu hay xuất khẩu, hoặc đã không được chuyên chở theo tuyến đường thông thường. Ngày nay, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn không  còn sử dụng điều khoản này trong mẫu đơn bảo hiểm MAR.

Dangerous Goods

Hàng hoá nguy hiểm

Trường hợp thuyền trưởng không đồng ý hay không biết việc đưa lên tàu những hàng hoá có tính chất nguy hiểm, dễ nổ hay dễ cháy, thuyền trưởng có thể đưa lên bờ hay phá huỷ hay làm cho hàng hoá đó không còn tính chất nguy hiểm mà không phải bồi thường cho chủ hàng. Người gửi hàng có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại và chi phí liên quan đến những hàng hoá đó. Thuyền trưởng cũng có thể xử lý như thế đối với các hàng hoá được đưa lên tàu có tính chất nguy hiểm như vậy mà thuyền trưởng được biết và chấp thuận. Nếu các hàng hoá này trở thành mối nguy hiểm cho tàu hoặc hàng hoá khác thì thuyền trưởng cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, trừ trường hợp có tổn thất chung.

DATA PROCESSING INSURANCE

Bảo hiểm thiết bị xử lý dữ liệu

Bảo hiểm thiết bị xử lý dữ liệu, phương tiện xử lý dữ liệu (như là băng từ và đĩa từ), và chi phí phát sinh thêm để khôi phục trạng thái làm việc bình thường. Thiết bị xử lý dữ liệu và phương tiện xử lý dữ liệu thường được bảo hiểm trên cơ sở Mọi rủi ro. Không yêu cầu phải áp dụng mức miễn thường đối với phương tiện xử lý dữ liệu và chi phí phát sinh thêm.

DATE OF INCEPTION OF THE INSURANCE POLICY  Xem EFFECTIVE DATE.

DATE OF ISSUE

Ngày cấp đơn bảo hiểm

Ngày mà công ty bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm. Ngày cấp đơn bảo hiểm có thể khác với ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm.

DATE OF PLAN TERMINATION

Ngày chấm dứt chương trình trợ cấp hưu trí

Ngày mà công ty bảo đảm quyền lợi hưu trí sẽ chấm dứt trách nhiệm pháp lý của mình đối với chương trình trợ cấp hưu trí của người được bảo hiểm. Xem PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION (PBGC). 

DATE OF SUBSCRIPTION OF THE POLICY

Ngày bắt đầu hoặc chấm dứt đơn bảo hiểm

Thời điểm đặc biệt từ đó hiệu lực của đơn bảo hiểm bắt đầu và chấm dứt.

DAYS OF GRACE  Xem GRACE PERIOD.
DDD  Xem DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE.

Dead freight 

Cước khống

Số tiền cước mà người thuê tàu phải trả cho chủ tàu về dung tích hoặc trọng tải mình đã thuê, mặc dù không có hoặc không đủ hàng để xếp.

Deadweight Tonnage

Trọng tải toàn phần

Sức chở lớn nhất của tàu đạt đến mớn nước an toàn vào mùa hè trên biển Đại Tây Dương, trong điều kiện tỷ trọng nước biển là 1,026. Trọng tải toàn phần bao gồm: trọng lượng của hàng hoá và/hoặc hành khách, thuyền viên và trọng lượng của phần dự trữ nhiên liệu, nước (để uống hoặc để chạy tàu), lương thực, thực phẩm và các vật liệu khác cần thiết cho cuộc hành trình của con tàu.

DEALERS INSURANCE

Bảo hiểm thương nhân

Bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro, tuân theo các điểm loại trừ quy định, đối với tài sản cá nhân đang sử dụng trong hoạt động kinh doanh thông thường của thương nhân được bảo hiểm. Hàng hoá đã bán theo hợp đồng trả góp sau khi không còn thuộc quyền chăm sóc, cai quản và kiểm soát của thương nhân được bảo hiểm, đồ dùng làm việc và tài sản lắp đặt cố định sử dụng trong hoạt động kinh doanh của thương nhân được bảo hiểm; tiền, chứng khoán và các hạng mục tài sản đang ở trong quá trình sản xuất, nói chung đều bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm này.

DEAN ANALYTIC SCHEDULE

Danh mục phân tích của Dean

Phương pháp tính phí bảo hiểm cháy thương mại theo Danh mục các yếu tố xác định trước. Phương pháp này do A.F Dean công bố vào năm 1902 và là quy trình phân tích phẩm chất toàn diện đầu tiên chú trọng đến các yếu tố vật chất có ảnh hưởng tới rủi ro cháy. Hiện nay, phương pháp trên không còn được sử dụng rộng rãi, vì hầu hết các công ty đã tự phát triển danh mục riêng của mình hoặc sử dụng các danh mục do cơ quan dịch vụ bảo hiểm đưa ra.

DEATH BENEFIT

Trợ cấp bảo hiểm tử vong

Số tiền phải trả theo quy định của đơn bảo hiểm nhân thọ sau khi Người được bảo hiểm chết. Số tiền này bằng số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm cộng với bất kỳ khoản tiền bảo hiểm bổ sung nào, trừ đi tất cả các khoản tiền vay chưa trả và lãi suất cộng dồn tính trên khoản tiền vay đó.

DEATH BENEFIT ONLY LIFE INSURANCE PLAN  Xem KEY EMPLOYEES, INSURANCE PLANS FOR.

DEATH CLAIM

Khiếu nại đòi tiền bảo hiểm tử vong

Mẫu in sẵn chứng minh trường hợp chết của người được bảo hiểm gửi cho công ty bảo hiểm để xác nhận quyền của người thụ hưởng được nhận trợ cấp bảo hiểm tử vong.

DEATH PLANNING 

Hoạch định nhu cầu chi tiêu sau tử vong

Ước tính số tiền cần thiết để duy trì cuộc sống của một gia đình sau khi người làm công ăn lương chết. Xem HUMAN LIFE VALUE APPROACH (ECONOMIC VALUE OF AN INDIVIDUAL LIFE).

DEATH RATE  Xem MORTALITY RATE.

DEBENTURE

1/ ở Mỹ: Trái phiếu tín chấp.

Loại trái phiếu không có thế chấp. Sự bảo đảm duy nhất đối với người cho vay là sự tin tưởng và uy tín của người vay. Phương pháp đánh giá chất lượng của trái phiếu tín chấp là phân tích nguồn thu, vị trí tổng thể và tương lai của công ty vay.

2/ ở Anh: Trái phiếu công ty.
Trái phiếu do các công ty phát hành để huy động vốn vay dài hạn thường từ 10 đến 40 năm. Chủ sở hữu trái phiếu được hưởng lãi suất cố định bất kể công ty lãi hay lỗ.

DEBENTURE, SUBORDINATED

Trái phiếu phụ

Các trái phiếu mới phát hành căn cứ  theo danh mục trái phiếu và được xếp sau trái phiếu không thế chấp.

DEBIT

Bản liệt kê nợ

Trong bảo hiểm, bản liệt kê của đại lý thu phí bảo hiểm về tổng số phí bảo hiểm sẽ phải thu. Bản liệt kê này có thể lập theo vùng địa lý mà đại lý đó phải thu phí bảo hiểm.

DEBIT AGENT (HOME SERVICE AGENT)

Đại lý thu phí bảo hiểm định kỳ (Đại lý phục vụ tại nhà)

Người đại diện thay mặt công ty bảo hiểm bán bảo hiểm nhân thọ đóng phí bảo hiểm định kỳ (bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ). Đại lý này thường chuyên thu các khoản phí nhỏ thanh toán định kỳ (hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng) hơn là bán bảo hiểm.

DEBIT INSURANCE (HOME SERVICE INSURANCE, INDUSTRIAL INSURANCE)

Bảo hiểm nhân thọ đóng phí định kỳ (Bảo hiểm nhân thọ phục vụ tại nhà, Bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm nhỏ)

Loại bảo hiểm nhân thọ thu phí bảo hiểm định kỳ hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng, và thu tại nhà của người có đơn bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm này thường chỉ từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng hoặc thấp hơn. Xem thêm DEBIT, DEBIT AGENT.

DEBIT LIFE INSURANCE  Xem DEBIT INSURANCE.
DEBIT SYSTEM  Xem DEBIT INSURANCE.
DEBRIS REMOVAL CLAUSE

Điều khoản di chuyển xác tài sản

Một điều khoản trong bảo hiểm tài sản quy định việc bồi  hoàn chi phí di chuyển xác tài sản bị tổn thất do một rủi ro được bảo hiểm gây ra. Trong đơn bảo hiểm chủ nhà, số tiền bồi hoàn này xê dịch trong khoảng từ 5% đến 10% số tiền bảo hiểm.

DECENDENT

Người quá cố - Người được bảo hiểm đã chết.

DECEPTIVE PRACTICE

Hành vi gian dối

Nói sai sự thật. Thí dụ, một đại lý bảo hiểm nói với người được bảo hiểm tương lai rằng, đơn bảo hiểm quy định sẽ trả một quyền lợi nào đó, nhưng trong thực tế quyền lợi đó không được quy định trong đơn bảo hiểm. Xem thêm  TWISTING. 

Deck Cargo 

Hàng trên boong

Hàng hóa đựơc xếp  trên boong tàu trong khi vận chuyển. Hàng hoá phải xếp trên boong thường vì các nguyên nhân sau: hàng nguy hiểm (như axit, thuốc nổ, vật dễ cháy), súc vật sống, hàng cồng kềnh quá khổ không xếp được trong hầm (như máy kéo, đường ray dài) hoặc một số hàng thông thường khác nhưng  không còn chỗ để xếp trong hầm tàu.

Điều khoản hàng xếp trên boong (deck cargo clause) thường quy định Người chuyên chở không chịu trách nhiệm về những tổn thất xảy ra cho hàng trên boong, nếu không có ghi chú gì khác.

Trong buôn bán quốc tế, việc xếp hàng trên boong phải được sự đồng ý của Người chủ hàng .

DECLARATION

Khai báo

Việc Người được bảo hiểm khai báo trong giấy yêu cầu bảo hiểm về những thông tin mà Người bảo hiểm yêu cầu, để đánh giá rủi ro dẫn đến tổn thất. Thí dụ, trong đơn bảo hiểm xe ô tô cá nhân, Người yêu cầu bảo hiểm ghi rõ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, loại xe ô tô, số km chạy xe ước tính đi được mỗi năm v.v... Dựa trên thông tin này, công ty bảo hiểm sẽ xác định người đó thuộc nhóm rủi ro nào để tính phí bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm bảo hiểm tối đa; cần áp dụng thêm những điều kiện đặc biệt nào để chi phối hành vi của Người được bảo hiểm.

Declaration of Ownership

Đăng ký sở hữu tàu

Người xin đăng ký tàu tại Cơ quan đăng ký nước Anh phải thực hiện thủ tục này. Nội dung gồm có các chi tiết về quốc tịch của chủ tàu, nơi đóng và năm đóng tàu, tỷ lệ và số cổ phần có trong con tàu và một tờ khai ký tên cam kết rằng chỉ có người được uỷ quyền mới có quyền lợi trong con tàu đó.

DECLARATIONS SECTION

Phần khai báo

Trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, phần  hợp đồng bảo hiểm cung cấp các thông tin như tên, tài sản, các chi tiết về tài sản, địa điểm để tài sản được bảo hiểm; họ tên và địa chỉ của người được bảo hiểm, thời hạn đơn bảo hiểm có hiệu lực; phí bảo hiểm phải đóng; và số tiền bảo hiểm.

DECLINATION

Sự từ chối bảo hiểm

Việc công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu bảo hiểm của một người nào đó.

DECREASING TERM LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn có số tiền bảo hiểm giảm dần

Loại đơn bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm giảm dần theo thời gian. Thí dụ, một đơn bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm ban đầu là 1 tỷ đồng. Số tiền này mỗi năm giảm đi 100 triệu đồng và 10 năm sau, số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm đó sẽ bằng 0. Phí bảo hiểm không giảm.

DEDUCTIBLE

Mức miễn thường

Số tiền tổn thất do Người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong một vụ khiếu nại, bao gồm các loại mức khấu trừ dưới đây.

1. Mức miễn thường tuyệt đối. Là số tiền do Người được bảo hiểm phải tự bồi thường trước khi công ty bảo hiểm bồi thường. Số tiền tuyệt đối này càng cao, phí bảo hiểm càng thấp.

2. Mức miễn thường tính theo thời gian (Thời gian khấu trừ/Thời gian chờ). Là thời gian Người được bảo hiểm không được bồi thường, hết thời gian này, công ty bảo hiểm mới bắt đầu bồi thường. Trong các đơn bảo hiểm mất thu nhập do mất khả năng lao động, thông thường thời gian chờ là 30 ngày, trong thời gian đó công ty bảo hiểm không phải trả tiền bồi thường mất thu nhập cho Người được bảo hiểm. Thời gian chờ càng dài, phí bảo hiểm càng rẻ.

Khách hàng cần được tư vấn để họ chọn mức khấu trừ cao nhất (bằng tiền và/hoặc thời gian) thích hợp với họ. Việc bảo hiểm với mức miễn thường nhỏ là rất đắt. Mức khấu trừ cao cho phép Người được bảo hiểm tự bảo hiểm những tổn thất trù tính trước được. Đó là những tổn thất  hay xảy ra nhưng không nghiêm trọng. 

DEDUCTIBLE, AGGREGATE ANNUAL  Xem AGGRERGATE ANNUAL DEDUCTIBLE.

DEDUCTIBLE, BUY-BACK  Xem BUY-BACK DEDUCTIBLE.
DEDUCTIBLE CLAUSE 

Điều khoản về mức khấu trừ

Điều khoản quy định mức khấu trừ trong các đơn bảo hiểm. Xem thêm COINSURANCE; LOSS SETTLEMENT AMOUNT; SETTLEMENT OPTIONS, PROPERTY AND CASUALLTY INSURANCE.  

DEDUCTIBLE, DISAPPEARING  Xem DISAPPEARING DEDUCTIBLE.
DEDUCTIBLE, FRANCHISE  Xem FRANCHISE DEDUCTIBLE.

DEDUCTIBLE, PERCENTAGE-OF-LOSS  Xem PERCENTATE-OF-LOSS DEDUCTIBLE.

DEDUCTIBLE, PERIOD  Xem DISABILITY  INCOME INSURANCE (ELIMINATION PERIOD)

DEDUCTIBLE, SPLIT  Xem SPLIT DEDUCTIBLE.
DEDUCTIVE REASONING

Suy luận từ kinh nghiệm

Nếu quan sát một sự việc xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ dẫn người ta đến chỗ tin rằng có thể gắn cho sự xuất hiện của sự việc đó một xác suất nào đó. Thí dụ, nếu có một quả bóng đỏ và một quả bóng xanh trong một cái túi, cứ lấy ra bỏ vào hai quả bóng mầu đó nhiều lần, nếu mỗi quả bóng được lấy ra một nửa số lần, chúng ta sẽ đi đến tin rằng mỗi quả bóng mầu có xác suất được lấy ra là 50/50 mỗi lần lấy ra.

DEFAMATION OF CHARACTER

Bôi nhọ

Những câu nói hay bài viết làm tổn thương danh dự hoặc uy tín của người khác.

DEFEASANCE

Chuyển dịch

Thủ tục chuyển ngày đáo hạn của trái phiếu địa phương thành ngày thu hồi trái phiếu. Ngày thu hồi trái phiếu cho phép người phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu theo giá định trước vaò bất kỳ thời điểm nào sau một số năm tối thiểu quy định. 

Defeasible Interest

Quyền lợi có thể huỷ bỏ

Quyền lợi có thể huỷ bỏ là quyền lợi được bảo hiểm sẽ chấm dứt trong thời hiệu của chuyến hành trình. Quyền lợi như vậy có thể là quyền lợi của Người bán mất quyền sở hữu đối với hàng hóa khi đang trên đường chuyên chở.

DEFENDANT

Bị cáo

Một trong hai bên trong một vụ kiện hành động bất cẩn (Bên kia là nguyên cáo) người mà nguyên cáo đòi bồi thường vì đã gây tổn thương về người và/hoặc tài sản do hậu quả của hành động bất cẩn quy cho bị cáo.

DEFENDANT BOND

Giấy bảo lãnh bị cáo

Một loại bảo lãnh trước toà án được thực hiện thay mặt bị cáo và được sử dụng để giải phóng tài sản bị tạm giữ của bị cáo trong khi chờ đợi quyết định của toà án. Xem thêm APEAL BOND; BAIL BOND; INJUNCTION BOND.

DEFENSE CLAUSE  Xem DEMOLITION CLAUSE.
DEFENSE COSTS

Chi phí bào chữa

Chi phí bào chữa trong một vụ kiện. Để bào chữa trách nhiệm dân sự hay hình sự, người bị cáo phải chịu các chi phí như tiền trả cho luật sư, chi phí điều tra, thu thập chứng cứ, tiền kỹ quỹ bảo lãnh và án phí. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm là cực kỳ quan  trọng không chỉ vì mức trách nhiệm trong đơn bảo hiểm, mà còn vì công ty bảo hiểm có nghĩa vụ trong việc bào chữa cho người được bảo hiểm trong các vụ kiện, thậm chí cả trong những vụ kiện không có cơ sở pháp lý. Vì chi phí bảo chữa có thể rất lớn, ngoài việc bảo hiểm trách nhiệm, khách hàng nên bảo hiểm cả chi phí bào chữa. 

DEFENSE OF SUIT AGAINST INSURED

Điều khoản bào chữa trong vụ kiện Người được bảo hiểm

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trách nhiệm, theo đó công ty bảo hiểm đồng ý bào chữa cho người được bảo hiểm ngay cả khi vụ kiện không có căn cứ pháp lý. Các chi phí bào chữa cho người được bảo hiểm được chi trả ngoài mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm trách nhiệm. Thí dụ, nếu mức trách nhiệm theo đơn bảo hiểm là 15 tỷ đồng và chi phí bào chữa là 1 tỷ đồng thì chi phí 1 tỷ đồng này được cộng vào mức trách nhiệm 15 tỷ đồng. Điều này rất quan trọng vì chi phí bào chữa có thể rất lớn.

DEFENSE RESEARCH INSTITUTE (DRI)

Viện nghiên cứu bào chữa

Một tổ chức của các luật sư đại diện cho những bị cáo là đối tượng của các vụ kiện dân sự ngoài hợp đồng. Nói chung, các vụ kiện dân sự ngoài hợp đồng thường liên quan đến các khiếu nại về thương tật thân thể hoặc tổn hại cá nhân chống lại người bị cáo.

DEFENSIVE MEDICINE

Y học bảo vệ

Những thủ tục y tế phức tạp do các bác sỹ tiến hành để lập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong các vụ kiện về trách nhiệm do lỗi bất cẩn.

DEFERED ANNUITY

Niên kim trả sau

Niên kim có thể được trả theo điều kiện nộp phí bảo hiểm một lần hoặc nộp phí bảo hiểm nhiều kỳ. Thí dụ, một người thụ hưởng niên kim nộp phí bảo hiểm một lần là 1 tỷ đồng vào ngày 1/6 của năm hiện tại và sẽ nhận được một khoản thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng vào một ngày nào đó sau này được xác định trước. Hoặc là người thụ hưởng niên kim nộp phí hàng tháng, mỗi tháng 700.000 đồng cho công ty bảo hiểm, bắt đầu từ ngày 1/6/1968 và kết thúc vào ngày 1/6/1987 và bắt đầu nhận khoản thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng, bắt đầu từ ngày 1/7/1987. Xem thêm ANNUITY.

DEFERRED BENEFITS AND PAYMENTS  Xem DEFERRED RETIREMENT CREDIT.

DEFERRED DIVIDENDS

Lãi chia trả sau

Lãi chia phải trả cho người có đơn bảo hiểm sau khi kết thúc khoảng thời hạn quy định trước.

DEFERRED GROUP ANNUITY

Niên kim tập thể trả sau

Việc thanh toán tiền hưu trí cho từng người lao động trong nhóm bắt đầu sau khi kết thúc khoảng thời gian quy định và tiếp tục trong suốt cuộc đời (Người thụ hưởng của người thụ hưởng niên kim đã chết có thể nhận tiếp khoản thu nhập này, tuỳ thuộc đó là hợp đồng bảo hiểm niên kim thuần tuý hay hợp đồng bảo hiểm niên kim hoàn phí). Hàng năm, các khoản tiền đóng góp được sử dụng để mua bảo hiểm niên kim trả sau nộp phí bảo hiểm một lần. Các khoản tiền đóng góp tăng lên này, cộng gộp với nhau, sẽ tạo thành các khoản thu nhập khi nghỉ hưu.

DEFERRED PREMIUM

Phí bảo hiểm trả sau

Khoản phí bảo hiểm hiện chưa đến hạn phải trả. Khoản phí này không trả theo năm.

DEFERRED PROFIT-SHARING

Lợi nhuận phân phối sau

Phần lãi của công ty do người sử dụng lao động đóng vào quỹ tín thác của người lao động trong những năm kinh doanh có lãi. Các khoản tiền do người sử dụng lao động đóng góp được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm (%) của tiền lương, thông thường là 5%. Nếu chương trình chia lãi là chương trình có tính khả thi được Sở thuế phê chuẩn, những khoản đóng góp của ngươì sử dụng lao động có thể được khấu trừ như là chi phí kinh doanh trước khi tính thuế phải nộp. Hiện nay, người lao động có thể không phải nộp thuế đối với các khoản tiền đóng góp này, tiền trợ cấp sẽ bị đánh thuế vào thời điểm phân phối lợi nhuận.

Deferred Repairs

Sửa chữa sau

Nếu chủ tàu yêu cầu trì hoãn việc sửa chữa tàu, Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với chi phí sửa chữa hợp lý vào thời điểm đáng lẽ phải tiến hành việc sửa chữa. Người được bảo hiểm phải gánh chịu khoản tiền tăng thêm do chi phí gia tăng vì giá cả leo thang. Xem thêm Unrepaired Damage.

DEFERRED RETIREMENT

Nghỉ hưu muộn

Nghỉ hưu sau tuổi nghỉ hưu thông thường. Thí dụ, nếu tuổi nghỉ hưu thông thường là 65 hoặc 70 tuổi, người lao động có thể tiếp tục làm việc sau độ tuổi này. Thông thường, việc nghỉ hưu muộn không làm tăng trợ cấp hưu trí hàng tháng khi người lao động thực tế nghỉ hưu.

DEFERRED RETIREMENT CREDIT

Nghỉ hưu muộn được ghi nhận

Một chế độ được áp dụng  trước đây, theo đó trợ cấp hưu trí cho người tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu thông thường không được trả và không tăng thêm, mặc dầu được công nhận thời gian làm việc thêm.  

DEFERRED VESTING  Xem VESTING, DEFERRED. 

DEFICIENCY RESERVE

Quỹ dự phòng thâm hụt

Quỹ dự phòng bổ sung cho quỹ dự phòng của công ty bảo hiểm nhân thọ theo yêu cầu của nhiều bang vì  phí bảo hiểm tính theo dự phòng của công ty lớn hơn số phí bảo hiểm thu được. Nếu không có quỹ dự phòng thâm hụt, bản thân quỹ dự phòng thông thường  có thể sẽ  thấp hơn quỹ dự trữ thực tế yêu cầu. 

Deficit Clause

Điều khoản lỗ lãi

Một điều khoản trong hợp đồng  tái bảo hiểm, có quy định về  hoa hồng theo lãi. Điều khoản này nhằm để chuyển khoản lỗ của một năm bảo hiểm đối trừ vào khoản lãi của năm bảo hiểm sau. Việc chuyển như vậy tiếp diễn hàng năm cho đến khi khấu trừ hết khoản lỗ. Đây là một điều khoản quan trọng, vì nếu không có điều khoản này, Người nhận tái bảo hiểm có thể bị lỗ trong một năm vẫn phải trả hoa hồng theo lãi vào năm sau, mặc dù trên thực tế Người nhận tái bảo hiểm không có lãi. Thông thường, điều khoản lãi lỗ có hiệu lực trong vòng 3 năm, theo đó chỉ được phép chuyển một tổn thất lớn (đôi khi có một vài tổn thất lớn) trong 3 năm, chỉ đến khi đó mới không được đưa vào bản thanh toán hoa hồng theo lãi.

DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN (MONEY PURCHASE PLAN) 

Chương trình hưu trí xác định trước tiền đóng góp 

Là chương trình hưu trí, trong đó các khoản tiền đóng góp được ấn định trước theo công thức, còn các quyền lợi hưu trí được hưởng thì thay đổi. Phương pháp này thường được những tổ chức biết trước các khoản chi trả tiền hưu trong những năm sau áp dụng. Ví dụ: các tổ chức phi lợi nhuận như  tổ chức từ thiện cần phải hoạch định các khoản chi trả tiền hưu trong tương lai, để các chi phí này không vượt quá giới hạn quy định. Việc này tạo điều kiện thuận lợi để lập quỹ và định hướng tài trợ cho các quỹ.

DEFINITE LOSS   Xem REQUIREMENTS OF INSURABLE RISK.

DEFINITIONS 

Các định nghĩa

Phần thiết yếu của các đơn bảo hiểm, giải thích nghĩa của các từ hoặc cụm từ quan trọng trong  đơn bảo hiểm.

Degree of blame

Mức độ lỗi.

Khi hai tàu đâm va, mức độ lỗi được xác định để tính tỷ lệ trách nhiệm của tàu này đối với tàu kia. Nếu đâm va được coi là tai nạn không thể tránh được, không tàu nào có lỗi, không quy được lỗi cho cả hai tàu. 

DEGREE OF CARE 

Mức độ quan tâm 

Mức độ quan tâm tối thiểu của một  bên đối với sự an toàn của phía bên kia. Người ta có thể phát đơn kiện về trách nhiệm nếu có các hành động bất cẩn và sai sót vì không thực hiện yêu cầu quan tâm tối thiểu. 

DEGREE OF RISK 

Mức độ rủi ro

Mức độ không chắc chắn trong một hoàn cảnh nào đó. Xác suất của sự kiện sẽ xảy ra trên thực tế khác với sự kiện dự kiến.

DELAY CLAUSE 

Điều khoản trì hoãn

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước, cho phép công ty bảo hiểm trì hoãn việc cho người có đơn bảo hiểm vay khoản tiền trên cơ sở hoàn trả trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường tối đa là 6 tháng, kể từ ngày có yêu cầu vay tiền, chỉ trừ trường hợp vay tiền để trả phí bảo hiểm  theo đơn bảo hiểm.

DELAYED PAYMENT CLAUSE

Điều khoản thanh toán chậm

Điều khoản trong đơn bảo hiểm nhân thọ quy định rằng, sau khi người được bảo hiểm bị chết, các quyền lợi ghi trong đơn bảo hiểm không được chi trả ngay cho người thụ hưởng đầu tiên mà được hoàn lại sau một thời gian quy định. Điều này thường gặp trong các trường hợp cùng gặp tai nạn.

DELIVERY 

Giao đơn bảo hiểm

Việc trao đơn bảo hiểm cho người được bảo hiểm. Tầm quan trọng của việc đại lý bảo hiểm chuyển giao đơn bảo hiểm được nhấn mạnh trong chương trình đào tạo nghiệp vụ bán hàng. Việc này có tác dụng giáo dục thái độ quan tâm chăm sóc của đại lý bảo hiểm và củng cố niềm tin của người được bảo hiểm là họ đã có quyết định đúng đắn khi mua bảo hiểm.

DELIVERY RECEIPT 

Giấy biên nhận 

Giấy biên nhận do người có đơn bảo hiểm ký xác nhận rằng người đó đã nhận được đơn bảo hiểm

Demise Charterparty 

Bên thuê tàu trơn

Trường hợp Người thuê tàu thỏa thuận chỉ thuê tàu không trong một thời gian, rồi tự mình quản lý, chịu mọi chi phí về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tàu, biên chế thuyền viên, chỉ định thuyền trưởng và trưởng máy.

DEMOLITION CLAUSE 

Điều khoản về chi phí dỡ bỏ

Điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản quy định rằng công ty bảo hiểm  không có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm khoản chi phí dỡ bỏ tài sản không bị thiệt hại.

DEMOLITION INSURANCE

Bảo hiểm chi phí dỡ bỏ

Loại bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí dỡ bỏ toà nhà bị thiệt hại vì rủi ro như  cháy, theo yêu cầu quy hoạch vùng và/hoặc luật xây dựng bắt buộc phải dỡ bỏ toà nhà  đó, tuy nhiên không vượt quá giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm.

DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL)

Phi tương hỗ hoá (cổ phần hoá công ty bảo hiểm tương hỗ)

Việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty bảo hiểm tương hỗ thành công ty bảo hiểm cổ phần. Đầu những năm 80, nhiều công ty bảo hiểm tương hỗ lớn quan tâm tới việc phi tương hỗ hoá các công ty bảo hiểm nhân thọ, vì họ nhận thấy họ cần có các nguồn vốn mới để cạnh tranh trong cuộc cách mạng dịch vụ tài chính.

DENTAL EXPENSE INSURANCE 

Bảo hiểm chi phí chữa răng

Loại hình bảo hiểm thường áp dụng theo hình thức của chương trình bảo hiểm sức khoẻ toàn diện, trong đó yêu cầu tự bảo hiểm từ 70% đến 80% và quy định giới hạn số tiền bảo hiểm hàng năm cho mỗi người. Trong nhiều trường hợp, không áp dụng mức miễn thường đối với các đợt kiểm tra phòng bệnh răng miệng hàng năm. Việc phẫu thuật chỉnh hình thường được bảo hiểm riêng.

DENTAL INSURANCE

Bảo hiểm răng

Bảo hiểm các dịch vụ khám chữa răng trong các đơn bảo hiểm cá nhân và tập thể.

Denting

Móp bẹp

Rủi ro chủ yếu tác động đến các sản phẩm bằng kim loại rỗng. Thông thường, người ta chỉ bảo hiểm rủi ro này với điều kiện đóng thêm phí.

DEPARTMENT STORE INSURANCE FLOATER 

Bảo hiểm tài sản di động của cửa hàng bách hoá

Bảo hiểm các hạng mục tài sản chở đi giao cho khách hàng. Các  phương tiện vận chuyển được bảo hiểm bao gồm các phương tiện chuyên chở thông thường như máy bay, xe lửa, xe tải, phương tiện phát chuyển nhanh và các phương tiện khác, cũng như các xe chở hàng của cửa hàng bách hoá và các xe giao hàng khác. Có thể bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro (loại trừ  các rủi ro như chiến tranh và năng lượng hạt nhân) và áp dụng hình thức bảo hiểm chung nghĩa là tất cả các địa điểm giao hàng đều được bảo hiểm.

DEPENDENT 

Người sống phụ thuộc

Một người phụ thuộc vào sự hỗ trợ kinh tế của người khác. Những người có thể được bảo hiểm bao gồm: (1) vợ (chồng) hợp pháp của người được bảo hiểm (2) con cái chưa lập gia đình dưới độ tuổi quy định, sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người được bảo hiểm (trong các chương trình bảo hiểm khác nhau, yêu cầu về độ tuổi cũng khác nhau) (3) con cái chưa lập gia đình ở giữa độ tuổi của người sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người được bảo hiểm và độ tuổi sinh viên của các trường đại học (yêu cầu về tuổi cũng khác nhau). 

Mỗi đứa trẻ sống phụ thuộc chỉ có thể được bảo hiểm theo một chương trình bảo hiểm của người lao động. Ví dụ: nếu chồng hoặc vợ đều là những người được bảo hiểm của hai công ty khác nhau, để tránh chi trả trùng lắp, một chương trình sẽ được xác định là chương trình chính và một chương trình sẽ là chương trình phụ. ở một số nước, chương trình bảo hiểm của người bố là chương trình bảo hiểm chính, ở các nước khác áp dụng nguyên tắc ngày sinh. Bố hoặc mẹ, ai có ngày sinh sớm hơn thì chương trình bảo hiểm của người đó sẽ là chương trình chính.

DEPENDENT ADMINISTRATION COVERAGE Xem DEPENDENT; DEPENDENT  COVERAGE.

DEPENDENT CARE ACCOUNT 

Tài khoản chăm sóc người sống phụ thuộc

Một loại hình của tài khoản chi tiêu linh hoạt (FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT). Xem thêm FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT HEALTH CARE / DEPENDENT CARE  EXPENSES.

DEPENDENT CARE FLEXIBLE SPENDING ACCOUNT

Tài khoản chi tiêu linh hoạt cho việc chăm sóc người sống phụ thuộc

Tài khoản tương tự như tài khoản chi tiêu linh hoạt dành cho chương trình y tế (FSA). Các khoản tiền đóng góp vào tài khoản này được dùng để hoàn trả cho những người lao động là bố mẹ các chi phí tại trung tâm chăm sóc trẻ em hàng ngày hay tại nhà trẻ. Người lao động cũng có thể được hoàn trả các chi phí liên quan đến việc chăm sóc bố mẹ già.

DEPENDENT COVERAGE 

Bảo hiểm  người sống phụ thuộc

Trong các đơn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế, phần bảo hiểm cho người sống phụ thuộc người được bảo hiểm chỉ đích danh bao gồm vợ (chồng) và con cái chưa lập gia đình dưới độ tuổi quy định. Trong một số đơn bảo hiểm nhân thọ, vợ (chồng) của người được bảo hiểm và con cái sống phụ thuộc chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi có thể được bổ sung  vào đơn bảo hiểm với tỉ lệ phí bảo hiểm thích hợp. Các đơn bảo hiểm y tế bảo hiểm cho những người sống phụ thuộc như nêu ở trên với mức phí bảo hiểm thấp hơn nhiều so với chi phí cho một đơn bảo hiểm riêng biệt của họ.

DEPENDENT PROPERTIES BUSINESS INCOME FORM

Mẫu đơn bảo hiểm thu nhập doanh nghiệp liên quan đến tài sản phụ thuộc

Mẫu đơn bảo hiểm Người được bảo hiểm trong trường hợp tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm bị hỏng hoặc phá huỷ làm giảm hoặc mất thu nhập của Người được bảo hiểm. Ví dụ: nếu Người được bảo hiểm sản xuất các thiết bị bằng nhựa cho máy bay và nhà máy của người cung cấp nhựa bị cháy, Người được bảo hiểm không thể tiếp tục sản xuất đủ số lượng hàng hoá cần thiết, Người được bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường thu nhập bị mất.

DEPOSIT ADMINISTRATION GROUP ANNUITY  Xem PENSION PLAN FUNDING: GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY.

DEPOSIT ADMINISTRATION PLAN

Chương trình quản lý tiền gửi 

Biện pháp cung cấp tài chính cho các chương trình hưu trí, theo đó phí bảo hiểm được gửi vào tài khoản tiền gửi và lúc đó chưa sử dụng để mua bảo hiểm trợ cấp hưu trí cho người lao động. Khi về hưu, sẽ mua bảo hiểm niên kim hưu trí trả ngay cho người lao động. Số tiền thu nhập hàng tháng tuỳ thuộc vào kết quả đầu tư của tiền gửi. Nhiều công ty bảo hiểm bảo đảm mức lãi tối thiểu của tiền gửi.

DEPOSITORS FORGERY INSURANCE

Bảo hiểm giả mạo chứng từ của người gửi tiền

Loại bảo hiểm dành cho các cá nhân hay các doanh nghiệp để bảo hiểm những tổn thất do  giả mạo các công cụ tài chính như các chứng từ, séc, séc bảo chi và giấy bảo lãnh.

DEPOSIT PREMIUM

Phí bảo hiểm đặt cọc 

Phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm yêu cầu đặt cọc cho một đơn bảo hiểm và sau đó điều chỉnh lại. Phí bảo hiểm này là phí bảo hiểm tạm thời trả trước để cho đơn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có hiệu lực. Số phí bảo hiểm chính thức sẽ được tính toán vào cuối thời hạn bảo hiểm, căn cứ vào những rủi ro và tổn thất thực tế của người được bảo hiểm. 

Deposit Receipt

Giấy chứng nhận ký quỹ

Là chứng từ chứng nhận việc ký quỹ bảo lãnh tổn thất chung. Chỉ có người sở hữu giấy chứng nhận này mới được hoàn trả tiền ký quỹ bảo lãnh tổn thất chung. Trên giấy chứng nhận này có ghi chi tiết về hy sinh tổn thất chung cùng với  tên tàu và ký hiệu của hàng hóa. Giá trị đóng góp tạm thời và số tiền đóng góp ước tính cũng được ghi trên giấy chứng nhận này.

DEPRECIATION 

Khấu hao

Sự công nhận trên thực tế hay trên sổ sách kế toán về giảm giá trị của tài sản cố định sau một khoảng thời gian nào đó, căn cứ vào một lịch trình định trước.

DEPRECIATION INSURANCE  Xem REPLACEMENT COST LESS PHYSICAL DEPRECIATION AND OBSOLESCENCE 

DERIVATIVES 

Sản phẩm phái sinh

Các chứng khoán có giá trị bắt nguồn từ các công cụ tài chính khác, do chính công ty bảo hiểm đó sử dụng để bảo vệ những dự báo của công ty về chiều hướng vận động của thị trường tài chính. Ví dụ: Cổ phiếu kỳ vọng trong ngành chăn nuôi gia súc (Cattle futures) là một sản phẩm phái sinh đơn giản, thể hiện ở chỗ hợp đồng sản phẩm kỳ vọng chăn nuôi tăng hay giảm giá trị vì những thay đổi giá cả trong tương lai của bò sống. Khi các công ty bảo hiểm sử dụng sản phẩm phái sinh, họ thường sử dụng cùng với các thương vụ về tiền tệ và lãi suất như những phương tiện bảo vệ chính họ chống lại những biến động bất lợi về lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái của ngoại tệ. Công cụ này có tác dụng tạo ra một cơ chế bảo vệ, chống lại rủi ro về lãi suất vốn có trong những sản phẩm do định phí trước đối với các rủi ro và bảo vệ chống lại những biến cố bất lợi trong tương lai.

Description of goods 

Mô tả hàng hóa

Việc nêu ra những đặc điểm, chỉ tiêu cơ bản về phẩm chất của hàng hoá như tên hàng, kích cỡ, kiểu,v.v. Trong một số chứng từ (như hoá đơn, giấy chứng nhận phẩm chất, đơn bảo hiểm hàng hoá...) có mục mô tả hàng hoá. 

Designation of Subject Matter

Chỉ định đối tượng bảo hiểm.

Theo Luật bảo hiểm hàng hải, 1906 (Điều 26), đối tượng được bảo hiểm phải được ghi rõ trong đơn bảo hiểm một cách chính xác. Các chi tiết về quyền lợi có thể được bảo hiểm không cần nêu rõ trong đơn bảo hiểm hàng hải. Các thuật ngữ chung có thể được sử dụng, song phải được hiểu là áp dụng đối với quyền lợi mà Người được bảo hiểm có ý định bảo hiểm. Việc chỉ định đối tượng bảo hiểm được chấp nhận nếu phù hợp với tập quán và tục lệ.

Deterioration

Giảm dần giá trị

Tổn thất về chất lượng không do tác nhân bên ngoài gây ra. Vì không có tính chất bất ngờ, nên không được bao gồm trong thuật ngữ Rủi ro, do đó, sự giảm dần giá trị không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm Mọi rủi ro, trừ khi có quy định rõ. Với những hàng hoá dễ hư hỏng, người chủ hàng thường mua bảo hiểm  giảm dần giá trị do sự chậm trễ. Sự chậm trễ là hiểm họa loại trừ, trừ khi đơn bảo hiểm có quy định khác, nên thông thường việc bảo hiểm hiểm hoạ giảm dần giá trị phải được quy định rõ là bao gồm cả sự giảm dần giá trị do bất cứ nguyên nhân nào.

DEVIATED RATE

Mức phí phi tiêu chuẩn 

Mức phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm sử dụng khác với mức phí bảo hiểm do Cơ quan định phí bảo hiểm quy định. Công ty bảo hiểm có thể sử dụng mức phí tiêu chuẩn vì họ cảm thấy  rằng họ hiểu tình hình bồi thường của công ty hơn ai hết.

DEVIATING INSURANCE COMPANY

Công ty bảo hiểm tính phí phi tiêu chuẩn

Là công ty bảo hiểm áp dụng mức phí bảo hiểm thường thấp hơn mức phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác và thấp hơn mức phí bảo hiểm do Cơ  quan định phí bảo hiểm quy định.

Deviation 

Chệch đường 

Một trong những trách nhiệm của Người chuyên chở là phải đưa tàu và hàng chuyên chở từ cảng đi tới cảng đến bằng con đường hàng hải thông dụng ngắn nhất, dù điều này có ghi hay không ghi trong hợp đồng thuê tàu. Trường hợp vì một lý do nào đó tàu rời khỏi đường hàng hải này, gọi là chệch đường. Vì đi chệch đường có thể dẫn đến rủi ro gây thiệt hại cho tàu, hàng, nên trong hợp đồng thuê tàu hoặc trong vận đơn thường có điều khoản chệch đường, quy định trách nhiệm của Người chuyên chở về vấn đề này. Theo tập quán quốc tế, trường hợp ghé vào cảng để nhận tiếp tế, sửa chữa, thay đổi đội ngũ thuyền viên hoặc để lánh nạn, cứu nạn.v.v., không được coi là chệch đường.

DEVIATION POLICY

Đơn bảo hiểm khác biệt

Đơn bảo hiểm khác với mẫu đơn bảo hiểm tiêu chuẩn.

DIAGNOSIS RELATED GROUP

Phương pháp chuẩn đoán theo nhóm 

Đây là phương pháp dùng để xác định bồi thường bảo hiểm y tế dựa vào chẩn đoán bệnh theo cơ sở dự đoán, bắt nguồn từ chương trình Bảo hiểm Chăm sóc Sức khoẻ.

Different Species

Các loại tài sản khác nhau

Nếu tài sản được bảo hiểm có thể được chia thành các loại khác nhau, Luật bảo hiểm hàng hải 1906 quy định rằng tổng giá trị các tài sản được bảo hiểm phải  phân chia riêng rẽ cho từng loại tài sản, để xác định xem có phải áp dụng mức miễn thường hay không, dù thiệt hại chưa đạt đến mức miễn thường khi tính trên toàn bộ giá trị. Dĩ nhiên, Người được bảo hiểm có quyền lựa chọn cách áp dụng miễn thường cho toàn bộ giá trị đó.

Different Voyage

Hành trình khác

Khi địa điểm đi và địa điểm đến đã quy định trên đơn bảo hiểm, tàu lại đi từ một địa điểm khác hoặc đến một địa điểm khác, được gọi là một hành trình khác. Trong trường hợp này, hành trình khác đó không được bảo hiểm.

DIRECT COVER

Bảo hiểm trực tiếp

Hợp đồng tái bảo hiểm cố định phi tỉ lệ tự động hoặc hợp đồng tái bảo hiểm cố định theo tỉ lệ tự động quy định phạm vi bảo hiểm là các tổn thất phát sinh khiếu nại đòi bồi thường trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, không quan tâm đến thời điểm xảy ra những tổn thất này. Xem thêm claims made basis liability coverage; claims occurrence basis liability coverage.

DIRECT LIABILITY

Trách nhiệm trực tiếp

Nghiã vụ pháp lí của một cá nhân hoặc doanh nghiệp dẫn đến thương tổn thân thể và/hoặc thiệt hại hoặc phá huỷ tài sản gây ra cho bên thứ ba do các hành động bất cẩn hoặc sai sót, không có sự can hệ của các yếu tố khác.

DIRECT LOSS

Tổn thất trực tiếp 

Tổn thất về tài sản trong đó rủi ro được bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp (một chuỗi các sự kiện xảy ra không bị gián đoạn) của thiệt hại hoặc phá huỷ. Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản cơ bản (ví dụ như đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn) chỉ bảo hiểm tổn thất trực tiếp và không bảo hiểm cho tổn thất gián tiếp hoặc Tổn thất có tính chất hậu quả. Ví dụ về tổn thất trực tiếp: hoả hoạn trong một toà nhà làm cháy các tấm rèm, cháy lan sang đồ đạc trong nhà. Tổn thất gián tiếp của vụ cháy này là sự bất tiện của những người sống trong ngôi nhà này, vì họ không thể ngủ trong nhà mình, gây ra giảm sút hiệu quả trong công việc.

Direct or Direct or Hold Covered
Trực tiếp hay trực tiếp hoặc tiếp tục được bảo hiểm.

Thuật ngữ dùng trong bảo hiểm hàng hóa khi rủi ro bảo hiểm hàng hoá của Người bảo hiểm có thể bị phương hại nghiêm trọng vì sự chậm trễ do tàu ghé vào nhiều cảng trên đường tới địa điểm đến. Trong trường hợp đó, Người bảo hiểm có thể đồng ý chấp nhận rủi ro chậm trễ trong đơn bảo hiểm như là rủi ro giảm dần giá trị của hàng hoá dễ bị hư hỏng. Điều quan trọng là trong chuyến hành trình đó, tàu phải chạy thẳng tới địa điểm đến và để bảo đảm điều này, Người bảo hiểm sẽ đưa thêm một điều khoản cam kết vào trong đơn bảo hiểm quy định tàu phải chạy thẳng tới địa điểm đến, không được ghé vào bất cứ cảng nào trên đường đi. Người bảo hiểm có thể sẵn sàng tiếp tục bảo hiểm khi có sự vi phạm cam kết nói trên với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo trước cho Người bảo hiểm và phải đóng thêm phí bảo hiểm.

DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm  giám đốc và viên chức. 

Bảo hiểm trong trường hợp  giám đốc hoặc viên chức của một công ty vì có hành động bất cẩn hoặc sai sót, phát biểu sai hoặc phát biểu gây ra hiểu lầm, tạo điều kiện cho bên khác thành công trong một vụ kiện về sự vu khống chống lại công ty. Thông thường, áp dụng mức miễn thường lớn. Loại bảo hiểm này cũng bảo hiểm trách nhiệm của các giám đốc và các cán bộ lãnh đạo nếu họ bị kiện với tư cách cá nhân. Phạm vi bảo hiểm cũng bao gồm chi phí bào chữa như chi phí pháp lí và các án phí khác.

DIRECT PLACEMENT

Chứng khoán bán trực tiếp
Loại chứng khoán được người phát hành bán trực tiếp cho tổ chức tài chính có nhu cầu mua, không có sự tham gia của một ngân hàng đầu tư trong quá trình này. Các công ty bảo hiểm là khách hàng thường xuyên mua chứng khoán theo cách này. Chỉ có các công ty hàng đầu với các chỉ số tín nhiệm cao nhất mới có thể phát hành các loại chứng khoán này. Thông qua những cuộc thương lượng riêng như vậy, người phát hành chứng khoán tránh được sự bất ổn của giá cả trên thị trường.

DIRECT PROPERTY EXPOSURES

Các nguy cơ tổn thất tài sản trực tiếp
Trường hợp có khả năng gây ra tổn thất cho Động sản hoặc Bất động sản do thiệt hại, phá huỷ hoặc biến mất của tài sản.  Xem thêm COMMERCIAL PROPERTY FLOATER; COMMERCIAL PROPERTY FORM; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL ARTICLES INSURANCE; PERSONAL EFFECTS INSURANCE; PERSONAL PROPERTY FLOATER; SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP).

DIRECT RECOGNITION

Sự công nhận trực tiếp. 

Sự xem xét ngay các lãi suất hiện hành, thống kê tử vong, và chi phí trong việc xác định mức phí bảo hiểm hiện hành. Điều này rất quan trọng đối với việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời dựa trên giả định hiện tại. Xem thêm UNIVERSAL LIFE INSURANCE.

DIRECT RESPONSE MARKETING (DIRECT SELLING SYSTEM)
Phương pháp marketing tiếp cận trực tiếp (Hệ thống bán hàng trực tiếp) Đây là phương pháp bán bảo hiểm trực tiếp cho người được bảo hiểm thông qua mạng lưới cán bộ của công ty, qua thư hoặc các quầy ở sân bay. Các công ty bảo hiểm sử dụng phương pháp phân phối này thay cho các đại lí độc lập hoặc đại lí nội bộ công ty nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

DIRECT SELLING  Xem DIRECT RESPONSE MARKETING (DIRECT SELLING SYSTEM).

DIRECT SELLING SYSTEM  Xem DIRECT RESPONSE MARKETING.

DIRECT WRITER

Công ty bảo hiểm trực tiếp
1. Một công ty bảo hiểm tài sản phân phối sản phẩm của mình thông qua hệ thống bán bảo hiểm trực tiếp. Theo truyền thống, các công ty bảo hiểm thường được gọi là các công ty khai thác bảo hiểm trực tiếp nếu họ sử dụng một hệ thống bán bảo hiểm trực tiếp hoặc một hệ thống đại lí độc quyền để phân phối sản phẩm. Thuật ngữ các công ty bảo hiểm trực tiếp ngày càng được dùng nhiều hơn cho những công ty bảo hiểm sử dụng hệ thống bán bảo hiểm trực tiếp.

2. Công ty tái bảo hiểm giao dịch  trực tiếp với công ty nhượng tái bảo hiểm, không sử dụng Môi giới Tái Bảo hiểm.

DIRECT WRITING AGENT Xem CAPTIVE AGENT.

DIRECT WRITTEN PREMIUM

Tổng phí bảo hiểm thu được trực tiếp 

Tổng số phí bảo hiểm do một công ty bảo hiểm Tài sản và bảo hiểm trách nhiệm nhận được, chưa trừ đi phần chi phí chuyển cho công ty tái bảo hiểm.

Dirty bill of lading 

Vận đơn không hoàn hảo

Vận đơn có ghi chú của thuyền trưởng về trạng thái bên ngoài có khuyết tật của hàng hoá hoặc bao bì đã được bốc lên tàu đó. Xem thêm Bill of lading.

DISABILITY

Thương tật 

Tình trạng thể lực hoặc trí lực không cho phép người được bảo hiểm thực hiện các công việc bình thường.

DISABILITY BENEFIT

Trợ cấp thương tật 

Chi trả theo Đơn bảo hiểm Thương tật những quyền lợi không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm Cho Người Lao động. Số tiền này thường được tính theo tổng số phần trăm thu nhập của người được bảo hiểm trước khi bị thương tật, nhưng có áp dụng giới hạn số tiền được trả hoặc thời gian hưởng trợ cấp. Đơn bảo hiểm hấp dẫn nhất trả trợ cấp thương tật hàng tháng trong suốt thời gian người được bảo hiểm không có khả năng làm những công việc bình thường phù hợp với kinh nghiệm, sự đào tạo và học vấn của mình.

DISABILITY BENEFIT, COMMERCIAL HEALTH INSURANCE Xem DISABILITY BENEFIT.

DISABLITY BUY-OUT INSURANCE

Bảo hiểm mua lại cổ phần của cổ đông bị thương tật 

Các thoả thuận mua-bán trong các tổ chức hợp danh, các công ty sở hữu cá nhân và các công ty hạn chế cổ đông. Doanh nghiệp hoặc những thành viên còn sống của doanh nghiệp đồng ý mua lại cổ phần của thành viên bị thương tật theo một công thức định sẵn được tài trợ thông qua bảo hiểm. Đối vơí một doanh nghiệp, đơn bảo hiểm mua lại cổ phần của cổ đông bị thương tật có thể còn quan trọng hơn đơn bảo hiểm mua lại cổ phần của cổ đông bị chết vì rủi ro thương tật, cao gấp 7 đến 10 lần rủi ro tử vong, tùy thuộc vào độ tuổi của thành viên đó. Các cơ chế bảo hiểm sử dụng cho bảo hiểm mua lại cổ phần của cổ đông bị thương tật tương tự như cơ chế được sử dụng trong đơn Bảo hiểm Nhân thọ và Sức khoẻ trong doanh nghiệp. Xem thêm PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

DISABILITY CLAUSE

Điều khoản bảo hiểm thương tật
Điều khoản trong đơn Bảo hiểm Nhân thọ quy định rằng, một số quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn hoặc bệnh tật. Xem thêm WAIVER OF PREMIUM (WP).

DISABILITY INCOME (DI)
Trợ cấp thu nhập do thương tật (DI)

Trợ cấp bảo hiểm nhân thọ sau khi người được bảo hiểm bị thương tật trong thời hạn tối thiểu là 6 tháng. Một tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm như là khoản trợ cấp thu nhập hàng tháng và người được bảo hiểm không phải đóng phí bảo hiểm trong thời gian bị thương tật. Điều khoản riêng trợ cấp thu nhập do thương tật có thể được đính kèm đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường để bảo hiểm quyền lợi thu nhập thương tật với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm . Người được bảo hiểm cũng có thể có quyền lợi Miễn đóng Phí bảo hiểm mà không cần có quyền lợi trợ cấp thu nhập do thương tật, nhưng họ không thể được hưởng quyền lợi trợ cấp thu nhập do thương tật, nếu không có quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm.

DISABILITY INCOME INSURANCE

Bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật

Loại đơn bảo hiểm sức khỏe chi trả trợ cấp thu nhập cho người lao động được bảo hiểm khi thu nhập của họ bị gián đoạn hoặc do bệnh tật hoặc tai nạn. Các định nghĩa của đơn bảo hiểm này bao gồm:

1. Thương tật toàn bộ và bộ phận -Total and Partial Disability. – Giảm số tiền trợ cấp nếu người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận, không phải là thương tật toàn bộ.

2. Số tiền trợ cấp- Amount of Benefits.. Nhiều đơn bảo hiểm quy định rằng, tổng số các khoản trợ cấp thương tật không vượt quá 50% đến 80% thu nhập của người được bảo hiểm trước khi bị thương tật, tuỳ thuộc vào số tiền tuyệt đối cao nhất.

3. Thời hạn hưởng trợ cấp -Duration of Benefits.. Thời hạn được trả trợ cấp. Một số đơn bảo hiểm sẽ trả trợ cấp từ một đến hai năm, trong thời gian đó người được bảo hiểm phải cam kết đào tạo lại để làm công việc khác. Một số đơn bảo hiểm khác sẽ tiếp tục trả trợ cấp chừng nào người được bảo hiểm không thể thực hiện công việc phù hợp với sự đào tạo, học vấn, và kinh nghiệm của mình (thông thường đến khi người được bảo hiểm 65 tuổi, chương trình trợ cấp hưu trí thay thế trợ cấp này). Một số đơn bảo hiểm trả trợ cấp suốt đời.

4. Khoảng thời gian chưa được hưởng trợ cấp (khoảng thời gian chờ)-Elimination period (Waiting Period).. Khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu tiên người được bảo hiểm bị thương tật, trong khoảng thời gian này không được chi trả trợ cấp. Khoảng thời gian này càng dài, phí bảo hiểm càng thấp.

5. Sự khám nghiệm của bác sĩ -Physician's Care.. Người được bảo hiểm phải được bác sĩ có chuyên môn được phép hành nghề khám định kỳ, vì điều này rất cần thiết trong việc đánh giá sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của thương tật.

6. Bệnh tật sẵn có- Preexisting condition. Nếu một người được bảo hiểm đã bị thương hoặc mắc một căn bệnh từ trước, hầu hết các đơn bảo hiểm không trả trợ cấp thu nhập trong suốt khoảng thời gian hiệu lực của đơn bảo hiểm hoặc sau một khoảng thời gian nhất định (thường là từ 6 tháng đến 1 năm).

7. Thương tật tái phát- Recurrent Disability. Hầu hết các đơn bảo hiểm không trả trợ cấp thu nhập cho một người được bảo hiểm trong trường hợp thương tật tái phát, trừ khi thương tật tái phát này được coi là thương tật mới. Một số đơn bảo hiểm tiến bộ hơn định nghĩa thương tật tái phát là thương tật mới, nếu thời gian giữa hai thương tật ít nhất là 6 tháng, và  trong khoảng thời gian đó người được bảo hiểm đã quay trở lại làm việc.

8. Phần trợ cấp thương tật còn lại -Residual diability. Nhiều đơn bảo hiểm trả cho phần trợ cấp không sử dụng của thời hạn thương tật toàn bộ đến khi người được bảo hiểm 65 tuổi.

DISABILITY INCOME RECORD SYSTEM (DIRS)
Hệ thống lưu dữ liệu trợ cấp thu nhập do thương tật (DIRS)

Đây là một dịch vụ có sự bảo trợ của Cục Thông tin Y tế (MIB) cung cấp cho một công ty bảo hiểm những thông tin ngoài lĩnh vực y tế liên quan đến người yêu cầu bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật. Mục đích của hệ thống này là cảnh báo công ty bảo hiểm trong trường hợp người yêu cầu bảo hiểm đang cố gắng mua số tiền  trợ cấp thu nhập quá lớn từ các công ty bảo hiểm khác nhau. Công ty bảo hiểm thành viên phải thông báo cho DIRS về người yêu cầu bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật với số tiền trên 300USD một tháng trong thời hạn ít nhất là 12 tháng. DIRS sẽ lưu giữ các thông tin này trong các tệp tin của máy vi tính, để mọi công ty thành viên có thể truy cập những thông tin này.

DISABILITY INCOME RIDER

Điều khoản riêng trợ cấp thu nhập do thương tật
Điều khoản phụ thêm của một đơn bảo hiểm nhân thọ quy định rằng, trường hợp bị thương tật trong thời hạn tối thiểu là 6 tháng, người được bảo hiểm sẽ được miễn đóng phí bảo hiểm. Tuỳ theo quy định của điều khoản riêng, người được bảo hiểm có thể bắt đầu nhận trợ cấp hàng tháng (thường là 1% số tiền bảo hiểm trong đơn bảo hiểm), hoặc chỉ được miễn phí bảo hiểm. Khoảng thời gian trả trợ cấp sẽ tiếp tục, tuỳ thuộc vào định nghĩa “thương tật” của đơn bảo hiểm . Trong khoảng thời gian được miễn phí bảo hiểm, đơn bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì hiệu lực, do vậy nếu người được bảo hiểm chết, người thụ hưởng sẽ được nhận số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm. Các giá trị giải ước tiếp tục tích luỹ, và nếu là đơn bảo hiểm dự phần, tiếp tục được trả lãi chia. Xem thêm DISABILITY INCOME (DI); DISABILITY INCOME INSURANCE.

DISABILITY INSURANCE  Xem DISABILITY BENEFIT; DISABILITY BUY-OUT INSURANCE; DISABILITY INCOME (DI); DISABILITY INCOME INSURANCE; DISABILITY INCOME RIDER; PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

DISABILITY INSURANCE, CONDITIONS Xem DISABILITY BENEFIT; DISABILITY INCOME INSURANCE.

DISABILITY, LONG-TERM  Xem LONG-TERM DISABILITY INCOME INSURANCE.

DISABILITY OF PARTNER BUY AND SELL INSURANCE Xem PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

DISABILITY, PARTIAL

Thương tật bộ phận

Đây là trường hợp người được bảo hiểm mất khả năng thực hiện một hoặc nhiều công việc quan trọng hàng  ngày trong nghề nghiệp của mình. Trợ cấp thu nhập trả cho người được bảo hiểm trong trường hợp này thấp hơn trợ cấp Thương tật Toàn bộ.

DISABILITY, PERMANENT PARTIAL Xem DISABILITY INCOME INSURANCE; PERMANENT PARTIAL DISABILITY.

DISABILITY, PERMANENT TOTAL Xem DISABILITY INCOME INSURANCE; PERMANENT TOTAL DISABILITY.

DISABILITY, SHORT-TERM  Xem DISABILITY INCOME INSURANCE.

DISABILITY, TEMPORARY PARTIAL Xem DISABILITY INCOME INSURANCE; TEMPORARY DISABILITY BENEFITS.

DISABILITY, TEMPORARY TOTAL Xem DISABILITY INCOME INSURANCE; TEMPORARY DISABILITY BENEFITS.

DISABILITY, TOTAL

Thương tật toàn bộ

Trường hợp người được bảo hiểm mất khả năng tiến hành bất kỳ và mọi công việc quan trọng thường ngày trong nghề nghiệp của mình.

DISAPPEARING DEDUCTIBLE

Mức miễn thường biến mất (vô hiệu, không có hiệu lực)

Trong bảo hiểm tài sản, Người được bảo hiểm không phải trả một số tiền khi tổn thất vượt quá một số tiền đã ấn định trước. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm bồi thường 100% tổn thất, do vậy số tiền miễn thường quy định trong hợp đồng bảo hiểm sẽ “biến mất” (không áp dụng). Ví dụ, nếu số tiền khấu trừ là 1 triệu đồng, công ty bảo hiểm có thể bồi thường 125% giá trị tổn thất vượt quá 1 triệu đồng, 150% giá trị tổn thất vượt quá 2 triệu đồng, và nếu tổn thất vượt quá 3 triệu đồng, công ty sẽ bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất (tức là Người được bảo hiểm không phải trả số tiền khấu trừ đối với tổn thất vượt quá 3 triệu đồng). Một ví dụ khác là Người bảo hiểm bồi thường 125% cho các tổn thất vượt quá 1 triệu đồng thì mức miễn thường sẽ biến mất đối với tổn thất nào có giá trị từ  5 triệu đồng trở lên. Xem thêm DEDUCTIBLE.

DISASTER CLAUSE Xem COMMON DIASTER CLAUSE (SURVIVORSHIP CLAUSE).

Disbursement

Chi phí điều hành

Khoản chi trả bằng tiền riêng của thuyền trưởng hay chủ tàu để điều hành tàu. Chi phí điều hành tổn thất chung là chi phí liên quan đến hành động tổn thất chung. Chủ tàu có quyền lợi có thể được bảo hiểm cả chi phí điều hành và chi phí điều hành tổn thất chung. Số tiền tối đa mà chủ tàu có thể được bảo hiểm về chi phí điều hành được giới hạn bởi cam kết trong Điều khoản bảo hiểm thân tàu-thời hạn của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn.

Discharged from Liability

Miễn trách nhiệm

Có nghĩa là Người bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất từ một thời điểm hay ngày cụ thể, tuỳ từng trường hợp. Người bảo hiểm có thể được miễn trách nhiệm, vì Người được bảo hiểm vi phạm cam kết.

DISCLAIMER

Thông báo từ chối giải quyết khiếu nại

Thông báo của Công ty Bảo hiểm từ chối giải quyết khiếu nại theo một Đơn Bảo hiểm, vì đã vi phạm một điều kiện hoặc điều khoản của Đơn bảo hiểm.

DISCONTINUANCE

Ngừng bảo hiểm

Không tiếp tục bảo hiểm.

DISCONTINUANCE OF CONTRIBUTIONS

Ngừng đóng góp

Đây là trường hợp người sử dụng lao động đại diện cho người lao động chấm dứt việc đóng phí bảo hiểm cho một chương trình trợ cấp cho người lao động. Xem thêm GROUP DISABILITY INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE; GROUP LIFE INSURANCE; GROUP PAID-UP LIFE INSURANCE; GROUP PERMANENT LIFE INSURANCE; GROUP TERM LIFE INSURANCE; PENSION PLAN; PENSION PLAN  FUNDING INSTRUMENTS.

DISCONTINUANCE OF PLAN

Chấm dứt chương trình bảo hiểm

Chấm dứt một chương trình. Theo luật thuế, chỉ có thể chấm dứt một chương trình vì lí do cần thiết của việc kinh doanh. Nếu không, các khoản đóng góp trước đây được khấu trừ thuế theo chương trình này của người sử dụng lao động không được chấp nhận nữa.

DISCOUNTED PREMIUM

Phí bảo hiểm được khấu trừ

Một khoản phí bảo hiểm toàn bộ được trả trước thay vì trả theo nhiều kỳ như quy định trong đơn bảo hiểm. Khoản tiền phí bảo hiểm trả một lần này sẽ nhỏ hơn giá trị hiện tại của tổng số các khoản phí bảo hiểm trả nhiều lần.

DISCOUNT RATE

Lãi suất chiết khấu

Tỉ lệ do Ngân hàng trung ương áp dụng cho các khoản tiền vay qua đêm của các ngân hàng thương mại. Nếu Ngân hàng trung ương hạ lãi suất này, các lãi suất khác cũng giảm theo và ngược lại. 

DISCOUNT VALUE

Giá trị chiết khấu

Giá trị hiện tại của một khoản tiền phải trả vào một ngày ấn  định trong tương lai.

DISCRIMINATION

Phân biệt đối xử 

Công ty bảo hiểm không được phép bảo hiểm các phạm vi bảo hiểm tương tự, với các tỷ lệ phí bảo hiểm khác nhau đối với các cá nhân hay nhóm người có cùng đặc điểm xét nhận bảo hiểm. 

DISEASE

Bệnh tật

Bệnh tật như ung thư, bại liệt, bệnh bạch cầu, bệnh bạch hầu, bệnh đậu mùa, bệnh ban đỏ, bệnh uốn ván, viêm tủy, viêm não, lao phổi, bệnh dại, bệnh thiếu máu đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm sức khoẻ. 

DISINTERMEDIATION

Chuyển hướng đầu tư
Chuyển các khoản tiền đầu tư từ một tổ chức tài chính có lãi suất thấp sang một tổ chức tài chính khác có lãi suất cao hơn. Trong những năm đầu thập kỉ 80, các công ty bảo hiểm gặp phải xu hướng chuyển hướng đầu tư này, vì huỷ bỏ đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời để nhận giá trị giải ước và các khoản tiền này được dùng để mua các sản phẩm phi bảo hiểm, nhưng có lãi suất cao hơn. Trước tình hình  này, các Công ty Bảo hiểm thiết kế và phát triển các Đơn bảo hiểm nhạy cảm với lãi suất.

DISMEMBERMENT BENEFIT

Trợ cấp thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trợ cấp thu nhập theo đơn bảo hiểm sức khỏe trong trường hợp mất khả năng sử dụng một số bộ phận thân thể do tai nạn. Đơn bảo hiểm này liệt kê cụ thể các khoản trợ cấp cho mỗi bộ phận của thân thể  bị tàn phế.

DISMEMBERMENT INSURANCE Xem ACCIDENTAL DEATH AND DISMEMBERMENT INSURANCE.

DISQUALIFIED PERSON

Người không đủ điều kiện

Theo Luật Bảo đảm thu nhập hưu trí đối với người lao động năm 1974 (ERISA), cá nhân bị nghiêm cấm thực hiện giao dịch trong chương trình ủy thác. Sự nghiêm cấm này nhằm ngăn chặn tranh chấp quyền lợi giữa người có quyền lợi được hưởng trong quỹ ủy thác với chính quỹ ủy thác này. Đối tượng  bị cấm bao gồm người sử dụng lao động, thành viên tham gia quỹ, người được ủy thác, và người nhận uỷ thác của quỹ.

DISTRIBUTION BY LIVING HAND  Xem ESTATE PLANNING; ESTATE PLANNING DISTRIBUTION. 

DISTRIBUTION CLAUSE   Xem PRO RATA DISTRIBUTION CLAUSE.

DISTRIBUTION OF PROPERTY AT DEATH OF OWNER  Xem ESTATE PLANNING; ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

DIVERSIFICATION

Sự đa dạng hoá

Sự phân bố rủi ro theo loại hình bảo hiểm, loại hình rủi ro, và vị trí địa lý.

DIVIDED COVER

Bảo hiểm phân chia

Phạm vi bảo hiểm cho cùng một đối tượng được tham gia bảo hiểm từ hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm.

DIVIDEND

Lãi chia (bảo tức)
Số tiền do công ty bảo hiểm hoàn trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm dự phần. Bảo tức không bị đánh thuế, vì Sở Thuế coi bảo tức này như là một phần hoàn lại của phí bảo hiểm đã nộp. Chủ hợp đồng bảo hiểm có thể sử dụng bảo tức theo một số cách khác nhau. Xem thêm DIVIDEND OPTION.

DIVIDEND ACCUMULATION

Tích lũy bảo tức (lãi chia)

Quyền lợi trong một đơn bảo hiểm nhân thọ dự phần theo đó bảo tức được gửi lại công ty để hưởng lãi suất theo quy định. Nếu người được bảo hiểm lựa chọn quyền lợi  này, cần phải xác định lãi suất. Tiền lãi từ bảo tức giữ lại này sẽ phải chịu thuế.

DIVIDEND ADDITION

Bảo tức (lãi chia) cộng thêm

Quyền lựa chọn trong một đơn bảo hiểm dự phần, theo đó bảo tức được sử dụng để mua các đơn vị trả đủ phí bảo hiểm toàn bộ của đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời.  Quyền lựa chọn  này thường được các gia đình trẻ quan tâm, vì nó cho phép mua thêm bảo hiểm nhân thọ mà không phải khám sức khoẻ. Các phần bảo hiểm mua thêm đã đóng phí bảo hiểm này sẽ tạo ra bảo tức & giá trị giải ước và sau đó, chúng sẽ tiếp tục tạo ra bảo tức và giá trị giải ước bổ sung khác.

DIVIDEND ILLUSTRATION

Bảng minh hoạ bảo tức (lãi chia)

Bức tranh toàn cảnh về các khoản bảo tức trong tương lai do một công ty bảo hiểm dự tính cho một nhóm các đơn bảo hiểm nào đó. Tính chính xác của việc ước tính này phụ thuộc vào tỉ lệ tử vong, hiệu quả hoạt động đầu tư và chi phí thực tế của công ty trong tương lai có đúng như dự kiến khi tính bảo tức hay không. Một cách để đánh giá sự chính xác của bảo tức dự tính là so sánh cổ tức do công ty đã trả trước đây và bảo tức công ty hiện đang trả. Mặc dù điều này không đảm bảo chắc chắn số tiền chi trả trong tương lai, nhưng nó là cơ sở dự báo khá chính xác về giá trị bảo tức sẽ trả trong tương lai.

DIVIDEND OPTION

Quyền lựa chọn sử dụng bảo tức (lãi chia)

Các phương pháp sử dụng bảo tức của chủ hợp đồng bảo hiểm. Trong một đơn bảo hiểm nhân thọ dự phần, bảo tức được trả cho chủ nhân đơn bảo hiểm theo một trong những phương pháp lựa chọn dưới đây: (1) trừ vào phí bảo hiểm phải đóng; (2) trả bằng tiền mặt; (3) mua thêm bảo hiểm nhân thọ đóng đủ phí bảo hiểm; (4) gửi vào công ty bảo hiểm để hưởng lãi; hoặc (5) mua bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn 1 năm bổ sung bằng bảo tức (Quyền lựa chọn bảo tức thứ năm). Một số các đơn bảo hiểm sức khoẻ và tài sản có các quyền lựa chọn bảo tức.

DIVIDEND RATIO

Tỉ lệ bảo tức (lãi chia)

Mối tương quan giữa bảo tức trả cho Chủ hợp đồng bảo hiểm và Phí bảo hiểm thực hưởng.

DIVIDENDS ACTUALLY PAID

Bảo tức thực trả

Hồ sơ lưu trữ về bảo tức đã được trả.

DIVIDEND SCALE

Bảng tính bảo tức

Các giá trị bảo tức trả trước đây, hiện tại và dự tính sẽ trả cho tương lai. Xem thêm DIVIDEND ILLUSTRATION.

DIVISIBLE CONTRACT CLAUSE

Điều khoản hợp đồng có thể phân chia

Điều khoản trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản quy định rằng sự vi phạm một hoặc một số điều kiện bảo hiểm ở một nơi được bảo hiểm nào đó sẽ không làm mất hiệu lực bảo hiểm ở những nơi được bảo hiểm khác.

DIVISIBLE SURPLUS

Lãi đem chia

Phần lãi trong tổng số lãi của một công ty vào cuối mỗi năm hoạt động được sử dụng để trả cho các chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dự phần. 

Division of Loss

Phân bổ tổn thất

Theo luật Anh, khi hai tàu cùng có lỗi trong một vụ đâm va, phải xác định mức độ lỗi và phân bổ  tổn thất theo mức độ lỗi đó. Trong trường hợp một tàu bị tổn thất do hai tàu bất cẩn khác gây ra, tàu bị tổn thất có thể đòi bồi thường một tàu, và để tàu này đòi bồi thường phần tổn thất do tàu bất cẩn còn lại gây ra.

DOC  Xem DRIVE OTHER CAR INSURANCE.

Dock Dues 

Thuế bến

Một loại thuế mà tàu phải trả khi đậu tại bến.

DOCTRINE OF LAST CLEAR CHANCE Xem LAST CLEAR CHANCE.

Documents of Title

Tài liệu về quyền sở hữu.

Tài liệu chứng nhận quyền sở hữu đối với hàng hóa vận chuyển phải chuyển giao khi chuyển quyền sở hữu cho người khác có quyền lợi về hàng hóa đó. Ngân hàng có thể yêu cầu tài liệu quyền sở hữu đó làm vật thế chấp, để đảm bảo cho khoản nợ đã vay trên hàng hóa. Các tài liệu về quyền sở hữu này là (a) vận đơn (b) hóa đơn xuất khẩu. Khi nhận hàng, Người nhận hàng phải xuất trình tài liệu về quyền sở hữu đó cho Người chuyên chở. 

DOMESTIC INSURER

Công ty bảo hiểm nội địa

Công ty bảo hiểm được thành lập theo luật Nhà nước sở tại. Công ty này được phép thu xếp bảo hiểm rủi ro và cấp đơn bảo hiểm trong nước. Công ty bảo hiểm đặt trụ sở chính ở nước này.

DOMICILE

Địa chỉ pháp lý
Nơi một công ty bảo hiểm đặt trụ sở hợp pháp hoặc là nơi thường trú của một người nào đó.

DOMINO THEORY OF ACCIDENT CAUSATION

Lý thuyết Domino về nguyên nhân tai nạn

Thuyết này được H.W. Heinrich đưa ra năm 1931; cho rằng tai nạn chỉ là một trong một chuỗi các yếu tố, trong đó mỗi một yếu tố phụ thuộc vào một yếu tố trước đó theo cách sau:

1 - Tai nạn gây ra thương tật

2 - Sai sót hoặc hành động bất cẩn của một cá nhân, hoặc máy móc hư hỏng, gây ra tai nạn

3 - Sự thiếu sót của con người dẫn đến sai sót hoặc hành động bất cẩn

4 - Sự di truyền và môi trường dẫn đến sự thiếu sót của con người. Xem thêm HEINRICH, H.W.

DOUBLE INDEMNITY  Xem ACCIDENTAL DEATH CLAUSE.

Double Insurance 

Bảo hiểm trùng

Là trường hợp một tài sản được mua bảo hiểm hai hoặc nhiều lần cho cùng một lợi ích bảo hiểm và rủi ro. Thí dụ: một Người mua nhận được điện của Người bán báo hàng đã được gửi đi, nhưng qua bức điện này, không thể biết được Người bán đã mua bảo hiểm cho mình hay chưa, vì vậy phải ký hợp đồng bảo hiểm. Đến khi chứng từ giao hàng đến nơi, Người mua mới  biết Người bán đã mua bảo hiểm cho mình. Trường hợp này gọi là bảo hiểm trùng.

Cần lưu ý: có trường hợp mua nhiều lần bảo hiểm cho một món hàng, vẫn không phải là bảo hiểm trùng, khi các lần bảo hiểm đó được mua cho những quyền lợi khác nhau. Thí dụ: trong trường hợp bán hàng trả tiền sau, theo điều kiện FOB, Ngưòi mua đương nhiên mua bảo hiểm cho mình, còn Người bán vì có thể lo không thu được tiền hàng, nên đã mua riêng bảo hiểm vì lợi ích của bản thân mình. Như vậy, hai hợp đồng bảo hiểm đó bảo hiểm cho hai quyền lợi riêng biệt.

Nếu bảo hiểm trùng tại cùng một hãng bảo hiểm, có thể huỷ một hợp đồng bảo hiểm, nhưng nếu bảo hiểm tại hai hãng khác nhau, sẽ giải quyết bằng cách là mỗi hãng gánh chịu 50%. Nếu xảy ra tổn thất, chủ hàng có thể đòi một hãng bồi thường toàn bộ hoặc đòi mỗi hãng bồi thường một nửa. Nếu đòi toàn bộ ở một hãng bảo hiểm,  chủ hàng phải uỷ quyền cho hãng này đòi lại hãng kia một nửa.

DOUBLE-PROTECTION POLICY

Đơn bảo hiểm trùng
Loại đơn bảo hiểm nhân thọ kết hợp cả bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn với bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Phần bảo hiểm sinh mạng có thời hạn của hợp đồng bảo hiểm này sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian quy định. Nếu người được bảo hiểm chết trong khoảng thời gian quy định này, số tiền bảo hiểm sẽ được trả theo cả phần đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn và đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Nếu người được bảo hiểm chết sau khoảng thời gian quy định, số tiền bảo hiểm  chỉ được trả theo phần đơn bảo hiểm trọn đời.

DOUBLE RECOVERY

Bồi thường bảo hiểm trùng

Nghiêm cấm việc bồi thường vượt quá giá trị tổn thất. Khi một người được bảo hiểm có từ hai đơn bảo hiểm trở lên cùng bảo hiểm một rủi ro, nếu tổn thất xảy ra, mỗi một đơn bảo hiểm không thể bồi thường toàn bộ giá trị tổn thất. Phần bồi thường nhiều nhất từ mỗi đơn bảo hiểm được tính theo tỉ lệ của mỗi đơn bảo hiểm đối với tổn thất. Ví dụ, ngôi nhà được bảo hiểm theo hai đơn bảo hiểm với giá trị bảo hiểm 100.000USD của mỗi đơn bảo hiểm. Nếu tổn thất cháy là 100.000USD, khoản bồi thường nhiều nhất theo mỗi đơn chỉ có thể là 50.000USD.

DOWER INTEREST

Quyền lợi bảo hiểm của goá phụ
Quyền lợi của người vợ trong tài sản của người chồng khi người chồng chết. Người vợ có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với tài sản đó và có thể mua bảo hiểm tài sản & trách nhiệm đối với những rủi ro có thể xảy ra. 

DOWNSTREAM HOLDING COMPANY

Công ty cổ phần phụ thuộc

Công ty con do một công ty bảo hiểm tương hỗ thành lập. Công ty bảo hiểm tương hỗ này sở hữu 100% công ty cổ phần phụ thuộc.

DRAM SHOP LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm cửa hàng bán đồ uống có cồn 

Đơn bảo hiểm được cung cấp cho những người bán đồ uống có cồn đối với các vụ kiện phát sinh do khách hàng của họ gây  thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản cho người thứ ba. Đối tượng bảo hiểm này bao gồm quán bar, nhà hàng, khách sạn, nhà khách hoặc bất cứ nơi nào có bán các đồ uống có cồn. Những nơi này thường không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm trách nhiệm chung.

DREAD DISEASE INSURANCE

Bảo hiểm bệnh nan y

Loại hình bảo hiểm sức khoẻ chỉ áp dụng cho một loại bệnh hiểm nghèo cụ thể như ung thư. Điều quan trọng là phải xác định rõ thời gian chờ theo yêu cầu, số tiền cao nhất và khoảng thời hạn tối đa được bồi thường, và định nghĩa chính xác căn bệnh được bảo hiểm. Bảo hiểm sức khoẻ cá nhân và nhóm thường bảo hiểm mọi loại bệnh, bao gồm các bệnh hiểm nghèo.

DRIVE OTHER CAR INSURANCE (DOC)
Bảo hiểm khi lái xe của người khác (DOC)

Là điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm xe cơ giới để bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi đang lái một chiếc xe không phải của mình trong một hoặc cả hai trường hợp sau:

1. Điều khoản bảo hiểm bổ sung cho doanh nghiệp - nếu hành động bất cẩn hoặc sai sót của người được bảo hiểm dẫn đến thương tổn thân thể hoặc thiệt hại tài sản cho bên thứ ba, khi người được bảo hiểm đang sử dụng một chiếc xe không phải là của mình nhằm mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Điều khoản bảo hiểm bổ sung cho cá nhân - nếu hành động bất cẩn hoặc sai sót của người được bảo hiểm dẫn đến thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản cho bên thứ ba, khi người được bảo hiểm đang sử dụng một chiếc xe không phải là của mình nhằm mục đích không phải hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
DRIVING WHILE INTOXICATED (DWI)
Lái xe khi có chất kích thích

Thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng một người lái xe khi bị ảnh hưởng của đồ uống có cồn, nên không thể lái xe an toàn được. Nếu tình trạng này xảy ra,  công ty bảo hiểm có thể ngừng bảo hiểm cho người đã mua đơn Bảo hiểm xe cơ giới cá nhân (PAP). 

DRUG FORMULARIES

Sổ tay dùng thuốc

Tài liệu khuyến nghị những loại thuốc nên áp dụng đối với một số bệnh. Những khuyến nghị này được chia làm hai loại:

(1), Loại mở rộng hay không bắt buộc: khuyến nghị với thày thuốc một danh mục thuốc có thể cho là rẻ và công hiệu nhất đối với một số bệnh.

(2), Loại hạn chế: chỉ rõ những loại thuốc được thanh toán theo chương trình phúc lợi.

DRUGGISTS LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm dược sĩ

Bảo hiểm hành động hoặc sơ xuất của dược sĩ trong khi hành nghề, dẫn đến thương tổn thân thể, thương tổn cá nhân, và/hoặc gây thiệt hại về tài sản cho khách hàng. Loại bảo hiểm này cũng bảo hiểm trách nhiệm sử dụng dược phẩm trong hoặc ngoài cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm. Ví dụ, do một dược sĩ bất cẩn bỏ nhầm các viên đường vào lọ thuốc tránh thai cho một khách hàng, nên sinh ra một đứa bé. Dược sĩ này có thể phải chịu trách nhiệm chu cấp số tiền cần thiết để nuôi dưỡng đứa trẻ cho đến tuổi trưởng thành.

Dry Dock 

ụ khô

Là loại ụ có cửa chắn điều khiển được, có thể bơm hay tháo nước tuỳ theo yêu cầu của việc sử dụng.

DUAL CAPACITY DOCTRINE

Học thuyết về tư cách (pháp lý) kép

Một quy định luật pháp theo đó nếu một bị can có từ hai quan hệ trở lên với bên nguyên, bị can này có thể bị quy trách nhiệm theo một trong những mối quan hệ này. Ví dụ, nếu một người lao động bị thương trong khi làm việc do sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ do người sử dụng lao động cung cấp, người sử dụng lao động có thể bị quy trách nhiệm theo hai mối quan hệ sau: trước tiên là tư cách người sử dụng lao động của người lao động bị thương, thứ hai là tư cách người cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ gây thương tổn cho người lao động này. Người lao động bị thương có thể đòi người sử dụng lao động bồi thường thương tổn nghề nghiệp theo bảo hiểm bồi thường cho người lao động hoặc kiện người sử dụng lao động như là người sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ kém chất lượng. Ví dụ, nếu người lao động bị thương ở tay vì vận hành một cái máy có lưỡi dao hỏng do người sử dụng lao động sản xuất, người lao động này có thể nhận các khoản bồi thường cho người lao động hoặc kiện người sử dụng lao động coi như người sản xuất ra lưỡi dao hỏng.

DUAL LIFE STOCK COMPANY

Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ kép 

Một công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ bán cả bảo hiểm dự phần và không dự phần.

DUE CARE/DUE DILIGENCE

Sự cẩn thận/mẫn cán hợp lý

Đại lý bảo hiểm bảo đảm rằng chương trình bảo hiểm đề xuất cho khách hàng là phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng đó. Sự bảo đảm này phải dựa trên cơ sở  phân tích kỹ lưỡng của đại lý về tình hình tài chính của công ty bảo hiểm, cũng như tính chính xác của những đặc điểm trong đơn bảo hiểm và cung cách đối xử của công ty bảo hiểm đối với những người tham gia bảo hiểm trước đây và hiện nay.

DUPLICATION OF BENEFITS

Sự trùng lặp quyền lợi bảo hiểm 

Bảo hiểm sức khoẻ bằng hai hoặc nhiều đơn bảo hiểm cho cùng một tổn thất được bảo hiểm. Trong trường hợp này, mỗi đơn bảo hiểm trả phần tương ứng của mình đối với tổn thất, hoặc một đơn bảo hiểm được coi là đơn bảo hiểm chính và đơn bảo hiểm còn lại là đơn bảo hiểm phụ. Xem thêm COORDINATION OF BENEFITS.

DUPLICATION OF EXPOSURE UNITS Xem SEGREGATION OF EXPOSURE UNITS

DURABLE POWER OF ATTORNEY

Sự uỷ quyền kéo dài

Quyền  được đại diện cho một cá nhân, quyền này chỉ mất khi cá nhân này chết hoặc huỷ bỏ sự ủy quyền.

DURATION AVERAGING

Trung bình  thời hạn

Phương pháp quản lý chính quy của một công ty bảo hiểm đối với thời hạn của danh mục trái phiếu đầu tư. Khi lãi suất tăng, ngày đáo hạn và thời hạn trung bình của danh mục này dài hơn, để tận dụng một cách triệt để việc giảm giá của trái phiếu. Ngược lại, khi lãi suất giảm, ngày đáo hạn và thời hạn trung bình của danh mục giảm, để tận dụng việc trái phiếu tăng giá.

DURATION OF BENEFITS  Xem DISABILITY INCOME INSURANCE

DUTIES OF AN INSURED IN THE EVENT OF LOSS UNDER PROPERTY AND CASUALTY POLICY  Xem PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS
DUTIES OF INSURED  Xem INSURANCE CONTRACT, LIFE; INSURANCE CONTRACT, PROPERTY AND CASUALTY

DWELLING, BUILDINGS, AND CONTENTS INSURANCE (DB&C)

Bảo hiểm nhà ở, các toà nhà và đồ đạc trong nhà (DB&C)

Loại bảo hiểm này được áp dụng trong trường hợp tài sản tại nơi cư trú không đủ tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của đơn bảo hiểm chủ nhà, hoặc người được bảo hiểm được yêu cầu chọn các loại bảo hiểm khác và bị hạn chế khi mua loại bảo hiểm này. Loại bảo hiểm DB&C có thể  được lựa chọn theo những hình thức sau và được đính kèm đơn Bảo hiểm Cháy Tiêu chuẩn:

1. Đơn bảo hiểm Cơ bản/Thông thường/Chung - bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với nhà ở, cũng như các đồ đạc trong nhà. (Việc bảo hiểm cho đồ đạc trong nhà không chỉ áp dụng đối với toà nhà đó, mà cho cả đồ đạc của những nơi như khách sạn, vì thế không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm DB&C). Phạm vi  bảo hiểm tài sản trong nhà bao gồm những hạng mục cố định như thiết bị và đồ đạc cố định, gắn liền vào tường, lò sưởi, máy điều hoà nhiệt độ, bình đun nước nóng và thiết bị chiếu sáng. Người được bảo hiểm có thể lựa chọn tăng giá trị bảo hiểm thêm 10% để bảo hiểm những cấu trúc riêng biệt của toà nhà như ga ra. Đơn bảo hiểm đồ đạc gia đình và cá nhân trong phạm vi khu nhà ở cũng có thể được mở rộng để bảo hiểm cho những đồ đạc gia đình và cá nhân bên ngoài ngôi nhà này (giới hạn là 10% tổng giá trị bảo hiểm). Rủi ro được bảo hiểm đối với nhà và tài sản trong nhà là cháy, sét đánh và việc di chuyển tài sản ra khỏi nhà, để bảo vệ tài sản khi bị thiệt hại thêm bởi các rủi ro trên. Người được bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để mở rộng đơn bảo hiểm đối với hành động phá hoại hoặc có dụng ý xấu.

2. Đơn bảo hiểm mở rộng: đơn này bao gồm phạm vi bảo hiểm cơ bản cộng thêm các rủi ro khác như trộm cắp, vật thể rơi, khối lượng của tuyết và/hoặc băng đá, việc chảy hoặc rò rỉ nước hoặc nước tràn từ hệ thống điều hoà nhiệt độ, sức nóng và/hoặc máy nước và/hoặc từ các đồ đạc gia đình; vỡ kính; thiệt hại vì nước bị tràn hoặc đóng băng trong các hệ thống máy nước và/hoặc sức  nóng; và các vấn đề liên quan đến cấu trúc của ngôi nhà bị sụp đổ. Đơn bảo hiểm này cũng bảo hiểm những chi phí sinh hoạt phát sinh thêm từ thiệt hại do các rủi ro được bảo hiểm.
3. Đơn bảo hiểm đặc biệt - Bảo hiểm mọi rủi ro đối với kết cấu nhà, nhưng không bảo hiểm tài sản trong nhà.

Dwelling coverage Xem Dwelling, building and contents insurance (DB&C)

DWELLING FORM  Xem DWELLING, BUILDINGS, AND CONTENTS INSURANCE (DB&C)

DWELLING INSURANCE POLICY PROGRAM

Chương trình bảo hiểm nhà ở

Việc bảo hiểm kết cấu chính, các kết cấu phụ của nhà ở, cũng như các tài sản cá nhân và đồ dùng gia đình trong khu vực nhà; có thể bảo hiểm các tài sản cá nhân và đồ dùng gia đình nằm ngoài khu vực nhà với mức bảo hiểm bằng 10% của tổng giá trị bảo hiểm có thể được dành cho các tài sản cá nhân và đồ dùng gia đình khi mang ra khỏi nhà, ví dụ như đem vào khách sạn. Loại đơn bảo hiểm này cũng chi trả các chi phí sinh hoạt phát sinh thêm do rủi ro được bảo hiểm gây thiệt hại nhà ở và/hoặc đồ đạc cũng như mất thu nhập tiền thuê nhà và/hoặc đồ đạc trong nhà.

DYNAMIC

Năng động

Tình trạng thay đổi của một nền kinh tế cùng với sự thay đổi trong ý muốn và sở thích của con người, có thể có lợi hoặc có hại. Việc thay đổi này không thể bảo hiểm được.

DYNAMIC RISK  Xem Dynamic

DYNAMO CLAUSE  Xem Electrical Exemption Clause

DYNASTY TRUST

Quỹ tín thác qua nhiều thế hệ

Quỹ tín thác tài sản được quản lí qua nhiều thế hệ khác nhau và được miễn thuế  qua các thế hệ.
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